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DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH. CHỮA BỆNH 

Thực hiện tại Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Tĩnh 

Bao gồm: 16 danh mục kỹ thuật phân tuyến và vượt tuyến 

(Bổ sung lần 1 năm 2021) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  555/QĐ-SYT ngày 05/5/2021 của  

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh) 

 

Danh mục kỹ thuật bao gồm: 

 - Danh mục kỹ thuật tuyến tỉnh (B):   06 Danh mục 

 - Danh mục kỹ thuật tuyến huyện (C):   09 Danh mục 

 - Danh mục kỹ thuật tuyến xã (D):   01 Danh mục 

TT Mã số Tên kỹ thuật 
Phân 

tuyến 

Phân 

loại 

 

  II. NỘI KHOA     

1  2.233 Rửa bàng quang C T3 

2  2.337 Thụt thuốc qua đường hậu môn D T3 

3  2.641 
Hướng dẫn người bệnh sử dụng bình hít định 

liều 
C T2 

4  2.642 
Hướng dẫn người bệnh sử dụng bình xịt định 

liều 
C T2 

5  2.645 Tập ho có hiệu quả cho người bệnh Xơ cứng bì B T2 

6  2.648 Vỗ rung cho người bệnh Xơ cứng bì B T2 

7  2.649 Tập vận động cho người bệnh Xơ cứng bì B T2 

8  2.650 Xoa bóp cho người bệnh Xơ cứng bì B T2 

9  2.655 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi C   

 
 

IV. LAO ( NGOẠI LAO)     

10  4.3 Bơm rửa ổ lao khớp B T1 

 
 

IX. GÂY MÊ HỒI SỨC     

11  9.7 Cấp cứu ngừng thở C T1 

12  9.8 Cấp cứu ngừng tim C T1 

13  9.123 Khí dung đường thở ở bệnh nhân nặng C T2 

14  9.200 Vận chuyển bệnh nhân nặng ngoại viện C TDB 

15  9.201 Vận chuyển bệnh nhân nặng nội viện C T1 

   XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG     

16  21.9 Đo lưu huyết não B T3 

Tổng cộng 16 danh mục kỹ thuật 
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